Câu 1:  [2D2-4.8-2] (Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,4% / tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ta khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được lập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi xuất không thay đổi?
A. 102.423.000 đồng.
B.  102.016.000đồng.
C.  102.017.000đồng.
D.  102.424.000 đồng.
Lời giải
Chọn D
Áp dụng công thức lãi kép ta có sau đúng 6 tháng, người đó lĩnh được số tiền:
Ta có: 
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Câu 2:  [2D2-4.8-2] (Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Lần 1 - Năm 2021 - 2022 ) Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 
[image: image2.wmf]6%

/ năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 300 triệu bao gồm cả gốc lẫn lãi? (Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra).
[image: image3.wmf]
A. 
[image: image4.wmf]20

năm.
B.  
[image: image5.wmf]18

năm.
C.  
[image: image6.wmf]21

năm.
D.  
[image: image7.wmf]19

năm.
Lời giải
Chọn D
Áp dụng công thức lãi kép thì sau 
[image: image8.wmf]n

 năm, số tiền người gửi nhận được là 
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Để nhận được số tiền hơn 300 triệu thì
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Vậy ít nhất sau 18 năm thì người đó nhận được số tiền nhiều hơn 300 triệu.
Câu 3:  [2D2-4.8-2] (SGD Bạc Liêu - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Ông Nguyễn Văn B là thương binh hạng 
[image: image11.wmf]4/4

, được hưởng trợ cấp hàng tháng là 
[image: image12.wmf]2082000

 đồng. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên từ tháng 4 năm 2021 ông không đi lĩnh tiền mà nhờ thủ quỹ lập một sổ tiết kiệm ở ngân hàng để gởi số tiền hàng tháng vào đó với lãi suất 
[image: image13.wmf]0,5%/

tháng (theo hình thức lãi kép). Hỏi đến đầu tháng 4 năm 2022 ông đến ngân hàng nhận được số tiền (bao gồm cả gốc và lãi) là bao nhiêu (làm tròn đến đơn vị đồng)?
A. 
[image: image14.wmf]25811054

 đồng.
B.  
[image: image15.wmf]2210413

 đồng.
C.  
[image: image16.wmf]25682641

 đồng.
D.  
[image: image17.wmf]27893054

 đồng.
Lời giải
Chọn A
Ta có 
[image: image18.wmf](
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 là số tiền ông B sẽ nhận được.

Câu 4:  [2D2-4.8-2] (SGD Lạng Sơn - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Một người gửi 
[image: image19.wmf]100

 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 
[image: image20.wmf]6%

/ năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 
[image: image21.wmf]300

 triệu đồng bao gồm cả gốc lẫn lãi? (Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra).
A. 
[image: image22.wmf]20

 năm.
B. 
[image: image23.wmf]18

 năm.
C. 
[image: image24.wmf]21

 năm.
D. 
[image: image25.wmf]19

 năm.
Lời giải
Chọn D

Theo công thức tính lãi suất kép, ta có vốn tích luỹ sau 
[image: image26.wmf]n

 năm là 
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)

1

n

n

P=Pr

+

 với 
[image: image28.wmf]P

 là vốn ban đầu (đvt: triệu đồng), 
[image: image29.wmf]r

 là lãi suất (tính theo năm).


[image: image30.wmf]106

6

3001001log319

100

n

,

n=

æö

Þ=+Û»

ç÷

èø

.

Câu 5:  [2D2-4.8-2] (SGD Vĩnh Phúc - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Đầu mỗi tháng, anh Hiếu gửi tiết kiệm ngân hàng số tiền 10 triệu đồng với hình thức lãi kép, lãi suất là 0,5%/ tháng. Hỏi sau đúng 5 năm thì anh Hiếu nhận được số tiền cả gốc và lãi gần nhất với số tiền nào dưới đây, giả sử rằng trong suốt quá trình gửi, anh Hiếu không rút tiền ra và lãi suất của ngân hàng không thay đổi.
A. 
[image: image31.wmf]60
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B.  
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C.  
[image: image33.wmf]60
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D.  
[image: image34.wmf]60
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Lời giải
Chọn B
Sau đúng 5 năm thì anh Hiếu nhận được số tiền cả gốc và lãi là
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[image: image36.wmf]60
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Câu 6:  [2D2-4.8-2] (SGD Vĩnh Phúc - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Một người gửi số tiền 
[image: image37.wmf]300

triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất kép 
[image: image38.wmf]6%

 một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi suất sẽ được nhập vào vốn ban đầu (lãi kép). Hỏi sau 3 năm không rút tiền gốc và lãi, số tiền trong ngân hàng của người đó gần nhất với số nào sau đây? (Giả sử lãi suất ngân hàng không thay đổi, kết quả làm tròn đến hàng nghìn)
A. 
[image: image39.wmf]357000000

 đồng.
B.  
[image: image40.wmf]357300000

 đồng.
C.  
[image: image41.wmf]357350000

 đồng.
D.  
[image: image42.wmf]357305000

 đồng.
Lời giải
Chọn D
Áp dụng công thức tính lãi suất theo hình thức lãi kép: 
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Trong đó: 
[image: image44.wmf]P

 là số tiền (triệu đồng) gồm vốn lẫn lãi tại thời điểm 
[image: image45.wmf]n

 (năm) tính từ thời điểm gửi; 
[image: image46.wmf]A

 (triệu đồng) là số tiền gửi vào ban đầu và 
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Với 
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Câu 7:  [2D2-4.8-2] (THPT Cụm Thuận Thành - Bắc Ninh - Năm 2021 - 2022) Gia đình nhà bác Long Thắm gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 
[image: image50.wmf]7%

 /năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Sau 10 năm, nếu không rút lãi lần nào thì số tiền mà nhà bác Long Thắm nhận được gồm cả gốc lẫn lãi tính theo công thức nào dưới đây?
A. 
[image: image51.wmf](
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B.  
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C.  
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D.  
[image: image54.wmf]810
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 (đồng).
Lời giải
Chọn C
Áp dụng công thức lãi kép thì số tiền mà nhà bác Long Thắm nhận được gồm cả gốc lẫn lãi là 
[image: image55.wmf](
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Câu 8:  [2D2-4.8-2] (THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Một người gửi 
[image: image56.wmf]100

 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 
[image: image57.wmf]0,7%/thaùng

. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 
[image: image58.wmf]5

 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?
A. 
[image: image59.wmf]103.473.000

 đồng.
B.  
[image: image60.wmf]103.548.000

 đồng.
C.  
[image: image61.wmf]103.549.000

 đồng
[image: image62.wmf] 

.
D.  
[image: image63.wmf]103.474.000

 đồng.
Lời giải
Chọn C
Sau 
[image: image64.wmf]5

 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) là

[image: image65.wmf](
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Câu 9:  [2D2-4.8-2] (THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Lần 01 - năm 2021 - 2022) Tại thời điểm ban đầu nếu đầu tư 
[image: image66.wmf]P

 đô la với tỷ lệ lãi suất được tính gộp liên tục hàng năm không đổi là 
[image: image67.wmf]r

 thì giá trị tương lai của khoản đầu tư này sau 
[image: image68.wmf]t

 năm là 
[image: image69.wmf](
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 đô la. Giả sử tỷ lệ lãi suất tính gộp hàng năm là 
[image: image70.wmf]8%

. Hỏi sau bao nhiêu năm thì số tiền đầu tư ban đầu tăng thêm ít nhất 
[image: image71.wmf]50%

.
A. 
[image: image72.wmf]5

.
B.  
[image: image73.wmf]8
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C.  
[image: image74.wmf]7
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D.  
[image: image75.wmf]6
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Lời giải
Chọn D
Theo đề ra ta có:

[image: image76.wmf]0,08.

.1,5

t

PeP

>
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Câu 10:  [2D2-4.8-2] (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Bác Minh gửi 
[image: image78.wmf]60

 triệu vào ngân hàng kì hạn 1 năm với lãi suất 
[image: image79.wmf]5,6%

/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm bác Minh nhận được số tiền nhiều hơn 
[image: image80.wmf]120

 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi?
A. 
[image: image81.wmf]11

 năm.
B.  
[image: image82.wmf]12

 năm.
C.  
[image: image83.wmf]13

 năm.
D.  
[image: image84.wmf]14

 năm.
Lời giải
Chọn C
Sau 
[image: image85.wmf]n

 năm số tiền bác Minh nhận được cả gốc và lãi là: 
[image: image86.wmf](
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Vậy bác Minh nhận được số tiền nhiều hơn 
[image: image87.wmf]120

 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi khi:
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image89.wmf]1,056
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Vậy bác Minh cần gửi ít nhất 13 năm.

Câu 11:  [2D2-4.8-2] (THPT Trần Phú - Hồ Chí Minh - Năm 2021 - 2022) Một người gởi 60 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 
[image: image90.wmf]6%

 một năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng gồm cả gốc lẫn lãi?
A. 
[image: image91.wmf]10

 năm.
B.  
[image: image92.wmf]7

 năm.
C.  
[image: image93.wmf]8

 năm.
D.  
[image: image94.wmf]9

 năm.
Lời giải
Chọn D
Ta có: 
[image: image95.wmf](
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Câu 12:  [2D2-4.8-2] (GK1 - K12 - THPT Nguyễn Khuyến - HCM - Năm 2021 - 2022) Một học sinh A khi đủ 18 tuổi được cha mẹ cho 
[image: image97.wmf]200000000

VNĐ. Số tiền này được bảo quản trong ngân hàng MSB với kì hạn thanh toán 1 năm và học sinh A chỉ nhận được số tiền này khi học xong 4 năm đại họ
C.  Biết rằng khi đủ 22 tuổi, số tiền mà học sinh A được nhận sẽ là 
[image: image98.wmf]243 101 250

VNĐ. Vậy lãi suất kì hạn một năm của ngân hàng MSB là bao nhiêu?
A. 
[image: image99.wmf]8%

.
B.  
[image: image100.wmf]7%

.
C.  
[image: image101.wmf]6%


D.  
[image: image102.wmf]5%

.
Lời giải
Chọn D
Gọi lãi suất kỳ hạn một năm của ngân hàng MSB là r. Áp dụng công thức lãi suất kép

[image: image103.wmf](
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 trong đó (a là số tiền gửi, n là số chu kỳ gửi, r là lãi suất một chu kỳ, P là số tiền sau khi gửi n chu kỳ) ta có :
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image105.wmf]44
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Câu 13:  [2D2-4.8-2] (GK2 - K12 - THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội - Năm 2021 - 2022) Một người gửi 
[image: image106.wmf]50

 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép với lãi suất 
[image: image107.wmf]5,5%/

năm, kì hạn 
[image: image108.wmf]1

 năm. Hỏi sau 
[image: image109.wmf]4

 năm, người đó rút cả vốn lẫn lãi được số tiền gần với số nào nhất trong các số tiền sau? (Biết lãi suất hàng năm không đổi)
A. 
[image: image110.wmf]72

 triệu đồng.
B.  
[image: image111.wmf]61,94

 triệu đồng.
C.  
[image: image112.wmf]52

 triệu đồng.
D.  
[image: image113.wmf]63,5

 triệu đồng.
Lời giải
Chọn B
Gọi số tiền ban đầu 
[image: image114.wmf]A

. Lãi suất tính theo năm là 
[image: image115.wmf]r

.
Số tiền cả vốn lẫn lãi sau 
[image: image116.wmf]n

 năm được tính theo công thức: 
[image: image117.wmf](
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Thay số với 
[image: image118.wmf]50;5,5%,4

Arn

===

 ta được số tiền là: 
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Câu 14:  [2D2-4.8-2] (HK1 - K12 - Nguyễn Thị Diệu - TPHCM - Năm 2021 - 2022) Ông 
[image: image120.wmf]A

 gửi 
[image: image121.wmf]100

 triệu (đồng) vào ngân hàng theo hình thức lãi kép trong một thời gian khá lâu với lãi suất ổn định trong suốt thời gian tiết kiệm là 
[image: image122.wmf]10%

/1 năm. Tết năm nay do dịch bệnh nên ông rút hết tiền trong ngân hàng ra để gia đình chi tiêu. Sau khi rút cả vốn lẫn lãi, ông trích ra 10 triệu (đồng) để sắm sửa đồ Tết thì ông còn 240 triệu (đồng). Hỏi ông đã gửi tiết kiệm trong bao nhiêu năm?
A. 
[image: image123.wmf]9

 năm.
B.  
[image: image124.wmf]20

 năm.
C.  
[image: image125.wmf]12

 năm.
D.  
[image: image126.wmf]10

 năm.
Lời giải
Chọn D
Giả sử ông 
[image: image127.wmf]A

 đã gửi tiết kiệm trong 
[image: image128.wmf]n

 năm.
Số tiền ông đã nhận được là 250 triệu (đồng).
Theo công thức lãi suất kép, ta có

[image: image129.wmf](
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Vậy, ông 
[image: image130.wmf]A

 đã gửi tiết kiệm trong 10 năm.
Câu 15:  [2D2-4.8-2] (HK1 - K12 - Ôn tập - Năm 2021 - 2022) Lãi suất gửi tiền tiết kiệm của các ngân hàng trong thời gian qua liên tục thay đổi. Bác Mạnh gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0,7%/tháng. Sau sáu tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên 0,9%/tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống 0,6%/tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác Mạnh không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Sau một năm gửi tiền, bác Mạnh rút được số tiền là bao nhiêu?
A. 5436521,164 đồng.
B.  5452771,729 đồng.
C.  5436566,169 đồng.
D.  5452733,453 đồng.
Lời giải
Chọn D
Số tiền bác Mạnh thu được: 
[image: image131.wmf](
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 triệu đồng.
Câu 16:  [2D2-4.8-2] Ông A gửi 200 triệu vào một ngân hàng theo hình thức lãi kép, với lãi suất là 6,5% một năm và lãi suất không đổi trong suốt thời gian gửi. Sau 6 năm, số tiền lãi của ông bằng bao nhiêu?
A. 92 triệu.
B.  226 triệu.
C.  74 triệu.
D.  175 triệu.
Lời giải
Chọn A
Ta có 
[image: image132.wmf](
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 triệu.
Vậy số tiền lãi là 
[image: image133.wmf]29220092
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 triệu.
Câu 17:  [2D2-4.8-2] (HK1 - K12 - THPT MARICURIE - Hà Nội - Năm 2021 - 2022) Ông 
[image: image134.wmf]A

 gửi tiền tiết kiệm với lãi suất 
[image: image135.wmf]8,1%

/ năm và lãi suất hằng năm được nhập vào vốn ( hình thức lãi kép). Hỏi sau bao nhiêu năm Ông 
[image: image136.wmf]A

 được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu?
A. 
[image: image137.wmf]9

.
B.  
[image: image138.wmf]10

.
C.  
[image: image139.wmf]8

.
D.  
[image: image140.wmf]7

.
Lời giải
Chọn A
Gọi số tiền ban đầu ông 
[image: image141.wmf]A

 gửi tiết kiệm là 
[image: image142.wmf]B

( đồng).
Theo công thức lãi kép ta có số tiền sau 
[image: image143.wmf]n

 năm là: 
[image: image144.wmf](
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Để số tiền tăng gấp đôi thì 
[image: image145.wmf]n

 phải thỏa mãn phương trình:

[image: image146.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image147.wmf](
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Như vậy sau 9 năm Ông 
[image: image148.wmf]A

 sẽ thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu.
Câu 18:  [2D2-4.8-2] (HK2-K12-THPT Nguyễn Khuyến -TPHCM - Năm 2021 -2022) Một học sinh A khi đủ 18 tuổi được cha mẹ cho 
[image: image149.wmf]200000000

VNĐ. Số tiền này được bảo quản trong ngân hàng MSB với kì hạn thanh toán 1 năm và học sinh A chỉ nhận được số tiền này khi học xong 4 năm đại học. Biết rằng khi đủ 22 tuổi, số tiền mà học sinh A được nhận sẽ là 
[image: image150.wmf]243 101 250

VNĐ. Vậy lãi suất kì hạn một năm của ngân hàng MSB là bao nhiêu?
A. 
[image: image151.wmf]8%

.
B.  
[image: image152.wmf]7%

.
C.  
[image: image153.wmf]6%


D.  
[image: image154.wmf]5%

.
Lời giải
Chọn D
Gọi lãi suất kỳ hạn một năm của ngân hàng MSB là r. Áp dụng công thức lãi suất kép

[image: image155.wmf](
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 trong đó (a là số tiền gửi, n là số chu kỳ gửi, r là lãi suất một chu kỳ, P là số tiền sau khi gửi n chu kỳ) ta có :
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image157.wmf]44
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Câu 19:  [2D2-4.8-2] (Phát triển đề minh họa - Đề số 01 - Strong - Năm 2021 - 2022) Một người gửi 
[image: image158.wmf]200

 vào ngân hàng với lãi suất 
[image: image159.wmf]0,2%/

tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 
[image: image160.wmf]10

 tháng người đó được lĩnh số tiền gần nhất với số tiền nào dưới đây?
A. 
[image: image161.wmf]205.063.000

.
B.  
[image: image162.wmf]204.044.000

.
C.  
[image: image163.wmf]204.036.000

.
D.  
[image: image164.wmf]203.063.000

.
Lời giải
Chọn C
Theo công thức lãi kép ta có số tiền cả lãi và vốn sau 10 tháng là:

[image: image165.wmf](
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triệu đồng.
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